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Thanh phan: hal
SC 25.000 IU
Tá dược (Disolcel, Đường trắng, PVP K30, Vanilin,
Natri lauryl sulfat,Talc).................. vừa đủ gói † g.

Chỉđịnh:
Bệnh candida miệng: Tưa miệng, viêm
miệng, lưỡi bị mất nhú, viêm họng do
candida albicans.

Chống chỉ định: Tiền sử quá mẫn với nystatin
hoặc bấtkỳthành phần nào của thuốc.
Liểudùng:  sTrésơsinh:

4 1an 1/2 gói-ngày2lần.
e Người lớn: e Trễ em:

1lần 2 gói - ngày 2lần. 1lần 1gói- ngày 2lần.
Cách dùng:

Phathuốcvớimộtmuỗngcàphênướcchínnguội, dùng
gạc tiệttrùng quấnvào ngóntay, thấmthuốcrởlưỡi,
họng... nơicó nấmmọc.Sau khi chà(rd)thuốc, bệnh
nhânnuốtđượcthuốcvìthuốchấpthukém quađườngtiêu
hóa.

Trongvòng 20phútsaukhirởkhôngđượcăn hoặc
uống. Chỉphathuốcđủdùngchomộtlần.

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:  

https://trungtamthuoc.com/



2/ Nhẫn hộp 10 gói Binystar 1 g

Thanh phan: Nystatin.....25.000 IU
Tá dược (Disolcel, Dudng trắng,
PVP K30, Natri lauryl sulfat, Vanilin,
TalC......................... VỮa đủ gói 1g.

GMP - WRO GMP - VVHG 
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2c
m_
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:

 

 

R, : Thuốc bán theo đơn GMP - WHO

Thuốc cốm rơ miệng BINYSTAR
FRR KOKOK KKK

Thanh phan: Nystatin 25.000 IU
Tá dược (Disolcel, Đường trắng, PVP K30, Vanilin, Natri lauryl sulfat,Talc)

vừa đủ gói l,0g.

Chỉ đỉnh:

Bénh candida miéng: Tua miệng, viêm miệng, lưỡi bị mất nhú, viêm hong do candida albicans.

Cách dùng: :
Pha thuốc với một muỗng cà phê nước chín nguội, dùng gạc tiệt trùng quấn vào ngón tay, thấm

thuốc rơ lưỡi, họng... nơi có nấm mọc. Sau khi chà (rơ) thuốc, bệnh nhân nuốt được thuốc vì thuốc

hấp thu kém qua đường tiêu hóa.

Trong vòng 20 phút sau khi rơ không được ăn hoặc uống. Chỉ pha thuốc đủ dùng cho một lần.

Liều dùng:

- Trẻ sơ sinh: Mỗi lần 1/2 gói, ngày 2 lần.

-Trẻem : Mỗi lần l gói, ngày 2 lần.

- Người lớn : Mỗi lần 2 gói, ngày 2 lần.

Chống chỉ đỉnh:

Tiền sử quá mẫn với nystatin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thân trong:

- Nếu có phản ứng quá mẫn xảy ra, nên ngừng thuốc ngay và có biện pháp xử lý thích hợp.

- Không chỉ định dùng cho nhiễm nắm toàn thân vì thuốc không hấp thu qua đường tiêu hóa.

- Cần lưu ý đến trẻ em và người lớn vì thuốc kém đào thải.

Tương tác với các thuốc khác:

- Bi mat tac dung khang candida albicans nếu dùng đồng thời riboflavin phosphat.

- Khi dùng nystatin theo đường uống, tránh dùng các thuốc làm thay đổi nhu động ruột, các

thuốc bao niêm mạc tiêu hóa vì làm cản trở tác dụng của nystatin.

Sử dung cho phu nữ có thai và cho con bú:

- Thời kỳ mang thai: Không có nguy cơ gì được thông báo.

- Thời kỳ cho con bú: Nystatin không bài tiết vào sữa mẹ.

Tác dung không mong muốn:

Nystatin hầu như không độc và không gây mẫn cảm và dung nạp tốt ở tất cả các lứa tuổi kế cả

trẻ nhỏ suy yếu và ngay cả khi dùng kéo dài.

Ở những người bệnh mẫn cảm với candidin, dùng thuốc uống có thể gây biểu hiện dị ứng do

tiêu diệt đột ngột nắm Candida va giải phóng nhiều candidin. Khi xảy ra phải ngừng nystatin ngay.

It gap, 1/1000 < ADR < 1/100

Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, ia chảy, rối loạn tiêu hóa sau khi uống thuốc, nhất là khi sử dụng liều

quá Š triệu đơn vị một ngày.

Da: May day, ngoai ban.  
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Hiém gap, ADR < 1/1000

Gây kích ứng tại chỗ. Hội chứng Steven - Johnson.

Nystatin có tác dụng chống bội nhiễm Candida albicans đường tiêu hóa trong quá trình điều trị

kháng sinh.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều và xứ trí:

Rửa dạ dày, sau đó dùng thuốc tây và điều trị hỗ trợ thích hợp.

Các đặc tính dược lực hoc:

Nystatin là kháng sinh chống nắm được chiết xuất từ dịch nuôi cay natn Streptomyces noursei,

bột màu vàng, rất ít tan trong nước. Nystatin có tác dụng kìm hãm hoặc diệt nấm tùy thuộc vào

nồng độ và độ nhạy cảm của nắm, không tác động đến vi khuẩn chí bình thường trên cơ thể.Nhay

cảm nhất là các nắm men và có tác dụng rất tốt trên Candida albicans.

Cơ chế tác dụng: Do liên kết với sterol của màng tế bào các nắm nhạy cảm nên nystatin làm thay

đổi tính thấm của màng nắm. Nystatin có tác dụng chống bội nhiễm Candida albicans đường tiêu

hóa trong quá trình điều trị kháng sinh.

Các đặc tính dược đông hoc:

Nystatin hấp thu kém qua đường tiêu hóa, không được hấp thu qua da hay niêm mạc khi dùng

tại chỗ, thải trừ chủ yếu qua phân dưới dạng chưa chuyển hóa.

Tác đông của thuốc khi lái xe và vân hành máy móc:

Thuốc dùng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

Qui cách đóng gói: Gói lg. Hộp 10 gói.

Han dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 300C.

Tiêu chuẩn áp dung: TCCS.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
“ ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SI“
CÔNG TY CO PHAN DUGC PHAM QUANG BÌNH

46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc ly - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
ĐT: (052 ) 3822475 - 3822346

Fax: 052. 3820720   
 

Ngày 30 tháng 01 năm 2016

C.TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
ae

/2⁄ CôNGTY Nok
I[S{ CÔPHẢAN \

l#| DƯỢC “WÁ@R |*%

\ 2À QUẢNGBÌNH /s/

ŠSN — x6 YNG 5

  

 

   
  

 

    

 

\

i
e

e
a
d

 

RUONG
PHONG CTHDQT-TONG GIAM BOC1UQ.CUC T

D t 1G ;
7iy? ; Hang Ns. Phan Van Nowe

https://trungtamthuoc.com/


